KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 9 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO NHỠ 4-5 TUỔI - LỚP NHỠ B2 
Tên giáo viên: Lê Thu Hiền – Nguyễn Thị Lệ Hằng 
	Thời gian/hoạt động
	Tuần 1
Từ 02/09 đến 06/09
	Tuần 2
Từ 09/09 đến 13/09
	Tuần 3
Từ 16/09 đến 20/09
	Tuần 4
Từ 23/09 đến 27/09
	Mục tiêu thực hiện

	Đón trẻ, thể dục sáng
	* Đón trẻ: Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ. . Cô quan tâm đến sức khỏe của trẻ. Quan sát, nhắc nhở trẻ sử dụng câu chào hỏi lễ phép; thực hiện đúng nề nếp lấy cất đồ dùng cá nhân theo quy định như cất dép, cất ba lô, biết tự cởi áo khoác, biết gấp và cất vào tủ cá nhân. 
-Thực hiện được một số hành vi tốt trong vệ sinh và phòng bệnh : mặc áo ấm, đi tất khi trời lạnh, đi vệ sinh đúng nơi quy định, bỏ rác đúng nơi quy định.
- Tổ chức các trò chơi thu hút trẻ. 
* Thể dục sáng: Tập thể dục theo nhạc chung của trường: Thứ 2: Chào cờ
- Thứ 2,Thứ 4, Thứ 6 tập trên nền nhạc bài “Việt Nam ơi”.
- Thứ 3, Thứ 5 tập trên nền nhạc bài” Such a happy day”.
* Khởi động: Trẻ đi vòng tròn kết hợp các kiểu chân đi, chạy trên nhạc “Đoàn tàu nhỏ xíu”
* Tiến hành: + Hô hấp: Gà gáy
+ Tay: Lên cao, ra trước, sang 2 bên, xuống dưới
+ Bụng: Cúi xuống, tay chạm mũi chân.
+ Chân: Hai tay đưa song song trước mặt, chân đưa ra phía trước vuông góc 90 độ
+ Bật: Tại chỗ chân trước chân sau.
*Hồi tĩnh: Trẻ đi lại nhẹ nhàng quanh sân tập trên nền nhạc “Em như chim bồ câu trắng” hoặc “You are the word” 
	

	Trò chuyện
	TUẦN 1:
- Trò chuyện về ngày lễ khai giảng : + Trường, lớp ngày khai giảng được trang trí như thế nào?
+ Trên sân khấu được trang trí những gì?
+ Trong ngày khai giảng , trường chúng ta còn tổ chức hoạt động gì nữa?
+ Các bạn trong đội văn nghệ đã biểu diễn những bài hát, bài múa nào?
+ Các cháu thấy không khí lễ khai giảng ở trường mình thế nào? ( Cô mời 2 – 3 trẻ nêu cảm xúc của mình)
- Trò chuyện về một số nội quy của lớp học :
+ Không được ra khỏi khu vực trường lớp khi không được sự cho phép của các cô. Không leo trèo cây, ban công, tường rào…
+ Thực hiện một số quy định ở trường, nơi công cộng về an toàn
+Cất đồ dùng đồ chơi đúng nơi quy định. 
TUẦN 2:
+ Nói họ tên và đặc điểm của các bạn trong lớp khi được hỏi, trò chuyện.
+ Cho trẻ giới thiệu về bản thân: tên, tuổi, giới tính.
+ Nói được vị trí, đặc điểm của lớp mình khi được hỏi, trò chuyện.
+ Trò chuyện về các bạn trong lớp của mình
+ Trò chuyện về các hoạt động trong ngày của bé ở lớp (MT46) 
TUẦN 3:
- Trò chuyện với trẻ về ngày tết trung thu, cần phải chuẩn bị gì cho ngày tết trung thu của bé
- Trò chuyện với trẻ về những hoạt động thường diễn ra trong ngày tết trung thu.
- Trò chuyện với trẻ về các hoạt động diễn ra trong lớp học, nội quy các góc chơi trong lớp. 
TUẦN 4:
- Trò chuyện về ngôi trường của bé đang theo học.
+ Nói tên, địa chỉ và mô tả một số đặc điểm nổi bật của trường Chim Én,
+ Nói tên, công việc của cô giáo và các bác công nhân viên trong trường khi được hỏi, trò chuyện. Cháu đã làm gì để bày tỏ tình cảm của mình với các cô bác?
+ Biết biểu lộ cảm xúc vui, buồn, yêu quý của bản thân. 

	MT46

	Hoạt động học
	T2
	Văn học
Rèn nề nếp trẻ về cách chào hỏi lễ phép 

	Văn học
Đồng dao : Dung dăng dung dẻ 

	Văn học
Truyện: “Sự tích chú cuội cung trăng” 

	Văn học
Truyện: “ Món quà của cô giáo” (MT59) 

	




MT44, MT96, MT2, MT59, MT78

	
	T3
	Hoạt động tạo hình
Rèn nề nếp trẻ về nội quy lớp học 

	Hoạt động tạo hình
Tô nét và tô màu: Những chiếc ô (Tiết mẫu) 

	Hoạt động tạo hình
Hoạt động trải nghiệm
( Tạo hình mặt nạ đầu lân) (MT96) 
	Hoạt động tạo hình
Tô màu đồ chơi ngoài trời ( Đề tài) 

	

	
	T4
	Khám phá
Rèn nề nếp trẻ về vệ sinh cá nhân 

	Khám phá
Một ngày ở trường của bé (MT44) 

	Khám phá
Trò chuyện về Tết Trung thu 

	Khám phá
KPXH: Trò chuyện về trường mầm non Chim Én (MT78) 
	

	
	T5
	Làm quen với toán
Rèn nề nếp trẻ về nhận kí hiệu cá nhân 

	Làm quen với toán
- Ôn nhận biết phía trên, phía dưới của bản thân 
	Làm quen với toán
Ôn nhận biết hình tam giác, hình tròn 

	Làm quen với toán
Số 2 ( tiết 1) 

	

	
	T6
	Vận động
Rèn nề nếp trẻ về cách chào hỏi lễ phép 

	Âm nhạc
NDTT: 
Vui đến trường
NH: Cô giáo miền xuôi
TC: Nghe tiếng hát tìm đồ vật 
	Vận động
+ VĐCB :Đi trên vạch kẻ thẳng trên sân
TCVĐ: Chuyền bóng theo hàng ngang (MT2) 
	Âm nhạc
NDTT: DHVĐ: Cháu đi mẫu giáo
NDKH: NH: “Ngày đầu tiên đi học
TC : Ai nhanh hơn 

	

	Hoạt động ngoài trời
	Tuần 1:
*HĐCCĐ:.
- Quan sát cây xoài
- Quan sát cây mít.
- Cửa thoát hiểm của trường.
- Thí nghiệm dung nham phun trào
- Cho trẻ giới thiệu về bản thân: tên, tuổi, giới tính. 
*TCVĐ: Luồn luồn tổ dế, Cáo và thỏ, Bịt mắt bắt dê, Dung dăng dung dẻ, Chú vịt con
*Chơi tự do: Chơi với đồ chơi ngoài trời.
Giao lưu với lớp B1 (MT41) 
	Tuần 2
* HĐCCĐ:
- Quan sát cây bưởi.
- Quan sát bầu trời.
- Quan sát góc dân gian.
- Thí nghiệm " tan và không tan"
Giao lưu với lớp B4
*TCVĐ :
- TC: Cáo và thỏ, Bịt mắt bắt dê, Dung dăng dung dẻ, Chú vịt con.
* Chơi tự do : Trẻ chơi với bóng , vòng , phấn , đồ chơi trẻ mang đến. 
	*Tuần 3:
* HĐCCĐ:
- Xem video phố Hàng Mã về ngày trung thu
- Làm đèn lồng, làm bánh dẻo
- Quan sát góc thiên nhiên
- Quan sát Stem của trường
*TCVĐ: Kéo cưa lửa xẻ, Mèo đuổi chuột, Kéo co, Luồn luồn tổ dế.
*Chơi tự do: Chơi với bóng , vòng, giấy , lá khô.
Chơi với các đồ chơi trung thu mang theo
Giao lưu B3 
	*HĐCCĐ:
- Trò chuyện về những hoạt động ở trường của bé
- Quan sát bầu trời
- Quan sát và chăm sóc vườn rau
- Quan sát cây hoa giấy
- Quan sát góc văn học của trường
*TCVĐ:
- Kéo co, ô tô và chim sẻ, mèo đuổi chuột, Cướp cờ, Rồng rắn lên mây.
*Chơi tự do:
- Chơi với cát, lá khô và các VLTN
Giao lưu cả khối 
	MT41

	Hoạt động chơi góc
	Góc trọng tâm: Góc nấu ăn:Tập làm bánh dẻo ( T2), Góc XD: Xây trường mầm non (T3); , góc sách truyện (T4),
+ Thực hiện được một số quy định ở lớp, gia đình và nơi công cộng: Sau khi chơi biết cất đồ chơi vào nơi quy định, không làm ồn nơi công cộng, vâng lời ông bà, bố mẹ, anh chị, muốn đi chơi phải xin phép.
+ Biết nói lời cảm ơn, xin lỗi, chào hỏi lễ phép.
+ Chú ý nghe khi cô, bạn nói, không ngắt lời người khác
+ Biết chờ đến lượt.
+ Biết lắng nghe ý kiến, trao đổi, thỏa thuận, chia sẻ kinh nghiệm với bạn.
+ Biết tìm cách để giải quyết mâu thuẫn (dùng lời, nhờ sự can thiệp của người khác, chấp nhận nhường nhịn)
* Góc phân vai:
- Gia đình: Gđ đưa con đi chơi trung thu, bày mâm ngũ quả. Gđ tổ chức SN cho con, dạy con hát
- Bác sĩ: Khám sức khỏe cho học sinh.
- Bán hàng: bán đồ chơi Trung thu, quà tặng; siêu thị của bé.
* Góc học tập:
- Tô màu tranh trường MN, về trung thu, gói quà TT.
- Làm quen đếm từ 0 đến 5. Lấy và đếm đồ dùng, đồ chơi theo yêu cầu. Đếm theo khả năng.
- Xếp tương ứng 1 -1 các đồ dùng trong gia đình, tìm những đồ dùng có đôi, nhận biết chữ số 3, đếm các đối tượng trong phạm vi 3, so sánh chiều cao 2 đối tượng.
* Góc sách:
- Làm sách về sự ra đời và lớn lên của bé; làm sách thể hiện các cảm xúc của bé
- Tập kể lại chuyện Món quà của cô giáo. Xem sách truyện phù hợp với sự kiện chủ đề
* Góc nghệ thuật :
- Chụp ảnh các khu vực của trường, xem trên máy tính, nêu cảm nhận.
- Vẽ bạn trai- bạn gái, hát các bài hát về trường Mầm non, về trung thu. Nặn đồ chơi, làm thêm 1 số đồ dùng đồ chơi về trung thu
* Góc thiên nhiên: chăm sóc cây, gọi tên cây.
* Góc vận động: Bật tách chụm chân, Ném bóng, .... 

	

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh cá nhân:
- Thực hành: mời cô mời bạn khi ăn, ăn từ tốn, không đùa nghịch, không làm đổ vãi thức ăn.
Lau mặt,rửa tay trước khi ăn. Lau miệng, xúc miệng nước muối sau ăn
- Trẻ biết lấy gối và nhẹ nhàng đi ngủ; khi ngủ dậy trẻ biết xếp gối ngay ngắn, gọn gàng; vận động nhẹ nhàng, thực hiện vệ sinh cá nhân chuẩn bị ăn chiều 
- Trò chuyện với trẻ mề các nhóm thực phẩm khác nhau 
	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh cá nhân:
- Dạy trẻ tự cẩm bát, thìa xúc ăn gọn gàng, không rơi vãi, đổ thức ăn.
- Rèn trẻ rửa tay bằng xà phòng, đi vệ sinh đúng nơi quy định.
- Trẻ biết ăn ngoan, khi ăn không nói chuyện, biết nhặt cơm vãi bỏ vào đĩa, nhận biết một số thực phẩm thông thường cùng nhóm và lợi ích của chúng đối với sức khỏe. 
- Trẻ biết lấy gối và nhẹ nhàng đi ngủ; khi ngủ dậy trẻ biết xếp gối ngay ngắn, gọn gàng; vận động nhẹ nhàng, thực hiện vệ sinh cá nhân chuẩn bị ăn chiều 
- Trò chuyện với trẻ mề các nhóm thực phẩm khác nhau 
	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh cá nhân:
-Giờ ngủ không làm ồn
Dạy trẻ tự cẩm bát, thìa xúc ăn gọn gàng, không rơi vãi, đổ thức ăn.
- Rèn trẻ rửa tay bằng xà phòng, đi vệ sinh đúng nơi quy định.
- Trẻ biết ăn ngoan, khi ăn không nói chuyện, biết nhặt cơm vãi bỏ vào đĩa, nhận biết một số thực phẩm thông thường cùng nhóm và lợi ích của chúng đối với sức khỏe. 
- Trẻ biết lấy gối và nhẹ nhàng đi ngủ; khi ngủ dậy trẻ biết xếp gối ngay ngắn, gọn gàng; vận động nhẹ nhàng, thực hiện vệ sinh cá nhân chuẩn bị ăn chiều 
- Trò chuyện với trẻ mề các nhóm thực phẩm khác nhau 
	- Dạy trẻ tự cẩm bát, thìa xúc ăn gọn gàng, không rơi vãi, đổ thức ăn.
- Rèn trẻ rửa tay bằng xà phòng, đi vệ sinh đúng nơi quy định.
- Trẻ biết ăn ngoan, khi ăn không nói chuyện, biết nhặt cơm vãi bỏ vào đĩa, nhận biết một số thực phẩm thông thường cùng nhóm và lợi ích của chúng đối với sức khỏe. 
- Trẻ biết lấy gối và nhẹ nhàng đi ngủ; khi ngủ dậy trẻ biết xếp gối ngay ngắn, gọn gàng; vận động nhẹ nhàng, thực hiện vệ sinh cá nhân chuẩn bị ăn chiều 
- Trò chuyện với trẻ mề các nhóm thực phẩm khác nhau 
	

	Hoạt động chiều
	TUẦN 1:
- Rèn trẻ kĩ năng cởi gập áo khoác.
- Dạy trẻ nhận biết số điện thoại khẩn cấp: 113, 114, 115.
- DH: Vui đến trường.
-Làm quen với bài hát : “ Khuôn mặt cười, Head, soulde, nees and toes
- Rèn kĩ năng tô màu.
- Rèn kĩ năng chào hỏi
	TUẦN 2:
-Dạy trẻ kỹ năng chào hỏi mọi người (cô, bạn bè, bố mẹ)
- Dạy trẻ biết nói cảm ơn xin lỗi, chào hỏi lễ phép
- Ôn bài thơ “Bạn mới” xem video truyện AI
+ VĐCB :Đi trên vạch kẻ thẳng trên sân
TCVĐ: Chuyền bóng theo hàng ngang
- Chơi theo ý thích.. 
	TUẦN 3:
- Làm quen bài thơ: Trăng sáng
- VĐCB: Chạy theo bóng và bắt bóng.
- Steam : Làm mặt nạ lân sư tử : tìm hiểu- khám phá- thiết kế lên ý tưởng - thực hiện
Chơi trò chơi Quizzi " ôn số 2"
- DHVĐ: “ Đêm trung thu”
NH : Rước đèn dưới trăng.
- Bài tập toán trang 19
	TUẦN 4:
- Ôn thơ truyện đã học
- Dạy cách chơi TCDG: Dệt vải
- Hướng dẫn: Rửa tay bằng xà phòng
- VĐCB: Đi khụy gối.
TC : truyền bóng
- Làm bài tập toán trang 1.
- Lao động vệ sinh. 
	

	Chủ đề - Sự kiện 
	Ổn định, rèn nề nếp 
	Một ngày ở trường của bé 
	Bé vui Tết trung thu- Dự án Stem" Làm mặt nạ" 
	Trường mầm non Chim Én 
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